
第
だい

15課
か

 製造作業
せいぞうさぎょう

3
Bài 15 Thao tác chế tạo 3

Số Từ vựng Cách đọc (Hiragana) Dịch Chú thích Ví dụ câu

1 触ります さわります Chạm vào, sờ vào 仕上
しあ

がりを確認
かくにん

するため手
て

で触
さわ

ります。

Chạm bằng tay để kiểm tra việc làm xong.

2 縛ります しばります Thắt buộc 安全
あんぜん

靴
ぐつ

のひもをしっかり縛
しば

ります。

Buộc chắc dây giầy an toàn.

3 揃えます そろえます Sắp xếp 工具
こうぐ

の向
む

きを揃
そろ

えます。

Sắp xếp công cụ theo cùng hướng.

4 掴みます つかみます Nắm 落
お

とさないようにハンドルをしっかり掴
つか

みま

す。Nắm chặt tay cầm để không làm rơi.
5 残します のこします Để lại 完成

かんせい

していないものは残
のこ

します。

Để lại những thứ còn dang dở.

6 結びます むすびます Nối buộc コード類
るい

はしまう前
まえ

に結
むす

びます。

Buộc các loại dây điện trước khi cất giữ.

7 記録（します） きろく（します） Ghi chép (động từ)

8 移ります うつります Chuyển sang この作業
さぎょう

は終
お

わりましたから、次
つぎ

の作業
さぎょう

に移
うつ

り

ます。Đã làm xong công việc này rồi, giờ chuyển

sang công việc tiếp theo.

9 失敗（します） しっぱい（します） Thất bại (động từ)

10 しゃがみます しゃがみます Ngồi xổm

11 調整（します） ちょうせい（します） Điều chỉnh (động từ)

12 閉じます とじます Đóng

13 留めます とめます Chặn, khóa lại

14 取り出します とりだします Lấy ra 冷凍庫
れいとうこ

からサバを取
と

り出
だ

してください。

Lấy cá thu ra khỏi tủ cấp đông.

15 拭きます ふきます Lau 1)機械
きかい

を拭
ふ

きました。でも、きれいになりませ

ん。

  Tôi đã lau máy. Nhưng vẫn chưa sạch

2)洗剤
せんざい

をつけて、冷蔵庫
れいぞうこ

をよく拭
ふ

きます。

   Tôi dùng chất tẩy rửa để lau kỹ tủ lạnh.
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16 回ります まわります Quay 旋盤
せんばん

はここが速
はや

く回
まわ

ります。

Chỗ này của máy tiện quay rất nhanh.
17 戻します もどします Cho quay trở lại

18 抜きます ぬきます Rút ra 部品
ぶひん

交換
こうかん

の前
まえ

にタンクから燃料
ねんりょう

を抜
ぬ

きます。

Chỗ này của máy tiện quay rất nhanh.

19 加熱（します） かねつ（します） Gia nhiệt (động từ)

20 仕上げます しあげます Hoàn thiện 最後
さいご

に色
いろ

を塗
ぬ

って仕上
しあ

げます。

Cuối cùng, sơn và hoàn thiện.

21 冷却（します） れいきゃく（します） Làm mát
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